
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10

1 Ngữ văn Cánh diều Cánh diều Cánh diều

2 Toán Cánh diều Cánh diều Cánh diều

3 Vật lí Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Hóa học Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Sinh học Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Lịch sử Cánh diều Cánh diều Cánh diều

7 Địa lí Cánh diều Kết nối tri thức với cuộc sống Cánh diều

8 Giáo dục KT&PL Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Âm nhạc Cánh diều Cánh diều Cánh diều

10 Tin học Cánh diều Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Công nghệ (Lâm nghiệp - TS) Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

12 Công nghệ (Điện - Điện tử) Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

14 HĐ trải nghiệm, HN Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

15 GDQP và An ninh Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Mỹ thuật Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Ngoại Ngữ Tiếng Anh 12 Global Success Tiếng Anh 11 Global Success Tiếng Anh 10 Global Success

Ghi chú: Môn Âm nhạc và Mỹ thuật nhà trường chưa triển khai học. Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2024
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